
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG 

TTYT KHU VỰC ĐẮK SONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TMBG-TTYT           Đức An, ngày    tháng 11 năm 2025 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Mua vật tư y tế, hóa chất, Test sinh phẩm phục vụ chương trình dự án 7 và 

khám nghĩa vụ Quân sự 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Hiện nay Trung tâm Y tế khu vực Đăk Song tại tổ 1 - Xã Đức An - Tỉnh 

Lâm Đồng đang trong thời gian xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế, hoá chất, 

sinh phẩm cho năm 2025-2026. Hiện có nhu cầu mua một số vật tư y tế, hóa chất, 

sinh phẩm hết số lượng sử dụng, cần phải có để phục vụ chương trình dự án 7 cần 

triển khai ngay để tránh nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng dân cư 

trên địa bàn và khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự nhằm thực hiện nhiệm vụ Quốc 

phòng, an ninh do hết có số lượng trúng thầu; 

Nay Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung 

cấp tại Việt Nam danh mục sản phẩm để xin báo giá mua các mặt hàng sau (theo 

danh mục đính kèm). 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các hãng, nhà cung cấp tại Việt Nam 

để chúng tôi mua sắm kịp thời phục vụ chương trình dự án 7 cần triển khai ngay để 

tránh nguy hại đến tính mạng và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn và 

khám sức khỏe nghĩa vụ Quân sự nhằm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 

do hết có số lượng trúng thầu trong thời gian xây dựng chuẩn bị công tác mua sắm, 

đấu thầu rộng rãi năm 2025 - 2026. 

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm gửi báo giá bản gốc: 

trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện địa chỉ đơn vị: Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song, 

Tổ 1 - Xã Đức An - Tỉnh Lâm Đồng hoặc gửi trực tiếp tới DS Nguyễn Thị Bích 

Thủy Trưởng khoa Dược -TTB-VTYT, điện thoại 0983.599.955. Kèm theo có thể 

gửi bản Scan Báo giá qua Email: khoaduoc.ttytdaksong@gmail.com 

Thời gian nhận báo giá từ 8h00 ngày 04/11/2025 đến trước 17h00 ngày 

13/11/2025, các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

Thời hạn có hiệu lực của báo giá 90 ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày tính 

từ thời điểm báo giá. 

Rất mong được hợp tác cùng Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt 

Nam./.   
Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- Phòng KHNV 

- Phòng TCHC-KT (đăng tải lên MĐT Quốc gia)  

- Phòng dân số & truyền thông (đăng tải Web 

TTYT); 

- Lưu VT, TCHC-KT, Dược.(Th2) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Văn Trúc 



 



 

Phụ luc  

Khí y tế 
(Kèm theo Thư mời báo gía ngày     tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Y tế khu vực Đắk Song) 

ĐVT: Đồng 

STT Tê hàng hóa 

 

 

Thông số kỹ thuật 

Mã hàng 

theo 

Quyết 

định 

5086/QĐ-

BYT 

Xuất xứ Quy cách ĐVT Số lượng 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Giá 

trúng 

thầu/ 

giá kê 

khai/giá 

bán lẻ 

1 

Test thử xét 

nghiệm nước tiểu 

10 thông số 

Test thử phân tích nước tiểu 10 

thông số    

Hộp 100 

test 

Test  1.900  

  

 

2 

Que thử/Khay 

thử xét nghiệm 

kháng thể kháng 

HIV;  

Phát hiện định tính kháng thể kháng 

virus HIV type 1 và type 2. Mẫu 

bệnh phẩm: Máu toàn phần hoặc 

Huyết tương/Huyết thanh  

  

Hộp 25 

test 

Test  575  

  

 

3 

Que thử/Khay 

thử xét nghiệm 

kháng nguyên 

HBsAg 

Phát hiện định tính kháng nguyên 

virus viêm gan B.Mẫu bệnh phẩm: 

Máu toàn phần, Huyết tương/Huyết 

thanh  

  

Hộp 50 

test 

Test  1.050  

  

 

4 

Que thử/ khay  

thử giang mai 

Phát hiện định tính kháng thể kháng 

vi khuẩn Giang mai trong huyết 

tương hoặc huyết thanh trong cơ thể 

con người.Mẫu bệnh phẩm: Máu 

toàn phần/ Huyết tương/Huyết thanh. 

  

Hộp 50 

test 

Test  1.800  

  

 



5 

Que thử/ khay 

thử  xét nghiệm 

kháng thể HCV 

Xét nghiệm định tính kháng thể đặc 

hiệu kháng HCV, Loại mẫu sử dụng: 

Huyết thanh,Huyết tương,Máu toàn 

phần. 

  Hộp 50 

test 

Test 300 

  

 

6 

Lọ nhựa dựng 

mẫu 

Lọ nhựa trắng trong, có nắp có nhãn. 

Dùng chứa mẫu nước tiểu, bệnh 

phẩm... 

  

100 lọ/ 

bịch 

Lọ  4.000  

  

 

7 

Kim chích máu 

ngón tay 

Kim chích máu ngón tay, được sản 

xuất từ thép, đầu mũi kim được vát 

nhọn, đã tiệt trùng. 

  

Hộp/200 

cái 

Cái  1.100  

  

 

8 
Pipet nhỏ giọt Ống pipet nhỏ giọt bằng nhựa 1ml 

  
Hộp/100 

cái 

Cái  4.300  
  

 

9 
Bông y tế 25g Bông y tế thấm nước. 100% bông xơ 

tự nhiên. Gói 25gr 
  

25 

gam/gói 

Gói  59  
  

 

10 

Thuốc thử xét 

nghiệm nhóm 

máu A 

Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ 

việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-

A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế 

bào dòng lai. 

  

10ml Hộp 3 

  

 

11 

Thuốc thử xét 

nghiệm nhóm 

máu B 

Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ 

việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-

B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế 

bào dòng lai. 

  

10ml Hộp 3 

  

 

12 
Thuốc thử xét 

nghiệm nhóm 

Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ 

việc nuôi cấy tế bào chuột lai. Anti-
  

10ml Hộp 3 
  

 



máu AB AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ 

tế bào dòng lai. 

*Ghi chú : 

 1. Mỗi loại hàng hóa khuyến khích quý đơn vị báo giá ở các quy cách đóng gói khác nhau ngoài quy cách mà đơn vị chúng tôi nêu ra để tiện tham khảo. 

2 Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải đảm bảo việc cung cấp 

báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về giá cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 
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